
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 22 (Từ ngày 05/02/2024 - Đến ngày 16/02/2024) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

05/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 64 HĐTN SHDC: Đón tết bên người thân          

2 148 Tiếng việt Đọc: Con muốn làm một cái cây Máy tính 

3 106 Toán Chia cho số có hai chữ số (T1) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Getting around – Review & Practice 1  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 43 LS&ĐL Cố đô Huế (T2) Phiếu 

2 107 HDH Toán: Chia cho số có hai chữ số (T2) Phiếu HT 

3 22 Đạo đức Thiết lập quan hệ bạn bè (T2) Máy tính 

4  HDH* PTTNTT: Phòng tránh TNTT do ngạt và tắc đường thở Máy tính 

3 
 

06/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 149 Tiếng việt Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ (T1) Phiếu HT 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3  Tiếng Anh Getting around – Review & Practice 2  

4 108 Toán Chia cho số có hai chữ số (T3) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Tin học Tạo hiệu ứng  chuyển trang Phiếu 

2 150 HDH Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ (T2) Phiếu HT 

3 43 Khoa học Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (T2) Máy tính 

4  ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Hệ mặt trời ở đâu?”  

4 
 

07/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng việt 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN  

TỪ NGÀY 07/02 ĐẾN HẾT NGÀY 14/02 

 

2  Tiếng việt  

3  Song ngữ  

4  Toán  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  GDTC  

2  Tiếng Anh  

3  LS&ĐL  

4    

5 
 

15/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Anh Describing people – Lesson 1.2  

2 151 Tiếng việt Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng một  sản phẩm Máy tính 

3  GDTC Ôn bật nhảy tách chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

4 109 Toán Thực hành và trải nghiệm ước lượng trong tính toán Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo Phiếu 

2 65 HĐTN HĐGDTCĐ: Sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân Máy tính 

3 44 Khoa học Ôn tập chủ đề Nấm Máy tính 

4     

6 
 

16/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 152 Tiếng việt Viết: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm  Máy tính 

2 110 Toán Tìm số trung bình cộng (T1) Máy tính 

3 22 Công nghệ Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (T2) Bảng phụ 

4  Mĩ thuật Nhân vật với trang phục dân tộc (T2)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 153 Tiếng việt LTVC: Luyện tập về vị ngữ  Phiếu HT 

2 154 HDH TV: Đọc mở rộng Bảng phụ 

3 66 HĐTN SHL: SHTCĐ: Lựa chọn chi tiêu “Cần, muốn và có thể” Máy tính 

4     

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 21  
 

Giang Biên, ngày 24 tháng 01 năm 2024 

KHỐI TRƯỞNG 
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